
TT Mã SV Họ đệm tên Ngày sinh Lớp Lý thuyết Thực hành Điểm TBC Điều kiện Ghi chú

1 0610211845 Đặng Thị Ngọc Anh 26-10-2000 KD6D 9.5 8.5 9.0 Đạt

2 0610210910 Đoàn Thị Vân Anh 08-04-2000 KD6H 9.5 9 9.5 Đạt

3 0510311288 Nguyễn Thị Bích 09-01-1999 QT5C 7 5 6.0 Đạt Thiếu bài gốc

4 0610210072 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm 18-11-2000 KD6G 9 5 7.0 Đạt

5 0730310080 Nguyễn Khắc Châu 18/11/1985 LT7C 9.5 8 9.0 Đạt

6 0610210945 Lê Thị Chi 26-11-2000 KD6H 9 4 6.5 Không đạt

7 0610211235 Nguyễn Thị Kim Chi 08-12-2000 KD6B 9.5 6 8.0 Đạt

8 0730310101 Nguyễn Thị Chín 13/08/1983 LT7C 8 6.5 7.5 Đạt

9 0610210085 Nguyễn Ngọc Diễm 06-02-2000 KD6H 8 7.5 8.0 Đạt

10 0730210031 Hoàng Thị Dung 26/08/1988 LT7A 9 6 7.5 Đạt

11 0610210098 Trương Thùy Dung 04-05-2000 KD6H 8 7 7.5 Đạt Thiếu bài gốc

12 0610211854 Đinh Thanh Hà 31-12-2000 KD6H 10 9 9.5 Đạt

13 0730310081 Ngô Mạnh Hà 01/05/1992 LT7C 7 4.5 6.0 Không đạt

14 0610210978 Quách Thị Nhật Hạ 18-03-2000 KD6G 9.5 7.5 8.5 Đạt

15 0730210015 Chu Thị Thúy Hằng 03/06/1989 LT7A 8 8.5 8.5 Đạt

16 0610210127 Nguyễn Thúy Hằng 04-08-2000 KD6H 5.5 6.5 6.0 Đạt

17 0610211982 Phạm Thị Thúy Hằng 03-09-2000 KD6E 8 9 8.5 Đạt

18 0610210135 Trần Thị Hồng Hạnh 03-02-2000 KD6H 9 7 8.0 Đạt

19 0730310082 Nguyễn Thị Thu Hiền 15/01/1990 LT7C 7 6 6.5 Đạt

20 0610210142 Lê Thị Ngọc Hiệp 27-10-1999 KD6H 9.5 8 9.0 Đạt

21 0730210007 Trương Thị Hòa 26/12/1993 LT7A 8 9.5 9.0 Đạt

22 0610211859 Đoàn Thị Hoàn 11-11-2000 KD6H 8.5 6 7.5 Đạt

23 0610610398 Cao Huy Hoàng 20-04-2000 KA6A 7.5 4.5 6.0 Không đạt
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24 0610210157 Nguyễn Thị Thúy Hợp 24-07-2000 KD6D 9 6 7.5 Đạt

25 0610212000 Trần Thị Minh Huệ 24-06-2000 KD6G 9 9.5 9.5 Đạt

26 0730210003 Nguyễn Thu Hương 30/05/1995 LT7A 8 8 8.0 Đạt

27 0730310083 Phạm Thị Hương 30/07/1979 LT7C 9 7.5 8.5 Đạt

28 0610210011 Lưu Thị Thu Hường 29-09-1999 KD6D 9 7 8.0 Đạt

29 0730310084 Đinh Tố Hữu 20/05/1977 LT7C 8 5 6.5 Đạt

30 0610212008 Đỗ Thế Huy 05-01-1996 KD6G 9 9 9.0 Đạt

31 0610211022 Chu Ngọc Huyên 02-09-2000 KD6D 9.5 6 8.0 Đạt

32 0510311064 Lê Thị Thanh Huyền 18-11-1999 QT5B 8.5 - - Không đạt

33 0610210175 Lý Thị Ngọc Huyền 20-02-2000 KD6H 10 8 9.0 Đạt

34 0410220245 Phạm Khánh Huyền 22-12-1998 KC4A 9.5 6 8.0 Đạt

35 0730310129 Đỗ Viết Kiên 07/09/1992 LT7C 8 6.5 7.5 Đạt

36 0730310086 Nguyễn Minh Kiên 05/12/1988 LT7C 4.5 8 6.5 Không đạt

37 0610311469 Lê Thị Lan 03-02-2000 QT6A 9.5 9 9.5 Đạt

38 0610211040 Nguyễn Thị Lành 03-10-2000 KD6E 8 3.5 6.0 Không đạt

39 0710210833 Đỗ Bùi Nhật Lệ 14/02/2001 KD7G 9.5 9.5 9.5 Đạt

40 0730210004 Đặng Thị Khánh Linh 11/08/1994 LT7A 9 5 7.0 Đạt

41 0610210194 Đặng Thị Thu Linh 14-07-2000 KD6H 9 5.5 7.5 Đạt

42 0610210205 Nguyễn Diệu Linh 20-03-2000 KD6G 8 4 6.0 Không đạt

43 0410210282 Nguyễn Hoàng Linh 02-04-1998 KD4H 9 5 7.0 Đạt

44 0610210219 Vũ Khánh Linh 21-07-2000 KD6G 9 7.5 8.5 Đạt

45 0610311905 Vũ Thị Mỹ Linh 06-01-2000 QT6A 9.5 9 9.5 Đạt

46 0730310087 Nguyễn Duy Long 11/12/1985 LT7C 10 4 7.0 Không đạt

47 0510211073 Vũ Hoàng Long 18-07-1999 KD5K 8 5 6.5 Đạt

48 0730210006 Nguyễn Thị Luân 20/01/1992 LT7A 9 5 7.0 Đạt
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49 0740310104 Nguyễn Đắc Lực 21/07/1990 LT7C 4.5 4 4.5 Không đạt

50 0610210226 Hà Thị Luyến 06-07-2000 KD6E 9 5 7.0 Đạt

51 0610211064 Lưu Thị Khánh Ly 27-02-2000 KD6H 9 6 7.5 Đạt

52 0610210623 Trần Tuyết Mai 26-08-2000 KD6G 5 8 6.5 Đạt

53 0730310089 Nguyễn Hữu Minh 22/02/1974 LT7C - - -

54 0210310423 Nguyễn Hà My 01-03-1996 QT3A 9 9.5 9.5 Đạt

55 0730310090 Bạch Đình Nam 07/11/1984 LT7C 7 5 6.0 Đạt

56 0410220357 Bùi Ngọc Nguyên 24-08-1998 KC4A - 7 - Không đạt

57 0730310102 Nguyễn Thế Nhu 11/12/1991 LT7C 7.5 6 7.0 Đạt

58 0610210278 Vũ Thị Hồng Nhung 08-04-2000 KD6G 7.5 9 8.5 Đạt

59 0610210286 Lê Thị Hoài Phương 17-09-2000 KD6G 8 5.5 7.0 Đạt

60 0610211839 Vũ Thị Thanh Quyên 03-12-2000 KD6H 10 9 9.5 Đạt

61 0730310092 Vũ Minh Quyết 25/02/1989 LT7C 9 7 8.0 Đạt

62 0610210838 Phạm Như Quỳnh 26-07-2000 KD6G 9 2 5.5 Không đạt

63 0730310103 Nguyễn Thị Bích Riệp 30/08/1989 LT7C 9 8 8.5 Đạt

64 0730310093 Nguyễn Ngọc Sang 17/03/1982 LT7C 9.5 8 9.0 Đạt

65 0730310094 Vũ Giáng Sinh 25/12/1988 LT7C 9 4 6.5 Không đạt

66 0430210191 Đỗ Thị Thúy 23-03-1993 LT4D 6 3 4.5 Không đạt

67 0510211120 Hoàng Ngọc Tâm 05-05-1999 KD5A 6.5 8 7.5 Đạt

68 0730210010 Hoàng Thị Thanh Tâm 09/04/1992 LT7A 9 8 8.5 Đạt

69 0730310096 Nguyễn Đình Tâm 15/11/1983 LT7C 5 5 5.0 Đạt Thiếu bài gốc

70 0510310879 Bùi Duy Thắng 22-11-1999 QT5C 6 6 6.0 Đạt

71 0610210311 Nguyễn Thị Thanh 11-07-2000 KD6H 7 6 6.5 Đạt

72 0730310097 Lê Phương Thảo 26/12/1996 LT7C 9.5 9 9.5 Đạt

73 0610211136 Ngô Thị Thanh Thảo 06-08-2000 KD6H 9.5 9 9.5 Đạt
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74 0610211978 Nguyễn Thị Thảo 25-03-2000 KD6B 9 7 8.0 Đạt

75 0610211140 Quản Thị Thu Thảo 24-02-2000 KD6G 9 9 9.0 Đạt

76 0610210323 Trần Thị Thảo 08-01-2000 KD6H 9 6 7.5 Đạt

77 0610210326 Vũ Đình Thuấn 02-04-2000 KD6K 6 5 5.5 Đạt

78 0730310098 Nguyễn Thị Thùy 10/06/1980 LT7C 9.5 5 7.5 Đạt

79 0610212001 Lê Thị Huyền Trang 28-09-1994 KD6H 9 5 7.0 Đạt

80 0610210355 Nguyễn Thị Kiều Trang 02-09-2000 KD6H 7 7 7.0 Đạt

81 0510210243 Nguyễn Thị Thu Trang 20-03-1999 KD5A 8.5 8 8.5 Đạt Thiếu bài gốc

82 0610211889 Trịnh Thị Thu Trang 08-09-2000 KD6H 8.5 8 8.5 Đạt

83 0610210366 Đoàn Ngọc Trung 13-11-2000 KD6G 8 4 6.0 Không đạt

84 0610210842 Nông Thị Kim Tuyến 04-01-2000 KD6G 8.5 6.5 7.5 Đạt Thiếu bài gốc

85 0730310100 Nguyễn Thị Tuyết 06/06/1982 LT7C 9 8 8.5 Đạt

86 0730210013 Vũ Thị Vẻ 25/05/1993 LT7A 9.5 8 9.0 Đạt

87 0610310753 Đào Thị Hải Yến 24-12-2000 QT6A 8.5 9 9.0 Đạt

88 0610211926 Trịnh Thị Hải Yến 03-08-2000 KD6B 7 3 5.0 Không đạt

89 0410310596 Trần Tiến Bình 09-07-1998 QT5C 6.5 5 6.0 Đạt

90 0610210865 Bùi Thị Giang 28-06-2000 KD6H 8 5 6.5 Đạt

91 0610210271 Cao Hồng Nhung 18-04-2000 KD6K 7 6 6.5 Đạt

Ghi chú: Điểm bảo lưu chuyển sang


